
 

餐飲南向一甲 

節次/星期 一 二 三 四 五 

01 

08:10 

│  

09:00 

華語輔導課/和聶/ 

Lớp phụ đạo Tiếng Trung 

仁45-【仁愛樓：4F】 

選修 

華語輔導課/和聶/ 

Lớp phụ đạo Tiếng Trung 

仁45-【仁愛樓：4F】 

選修 

華語輔導課/和聶/ 

Lớp phụ đạo Tiếng Trung 

仁45-【仁愛樓：4F】 

選修 

基礎華語文 (二)/鄭倖朱/ 

/Tiếng Trung cơ bản 2 

仁45-【仁愛樓：4F】/

必修 

華語輔導課/和聶/ 

Lớp phụ đạo Tiếng Trung 

仁45-【仁愛樓：4F】 

選修 

02 

09:10 

│  

10:00 

智慧飲食生活/楊智凱/ 

Lối sống ẩm thực thông 
minh 

定一-5F-電腦教室5-1-

【定一樓：5F】/必修 

基礎華語文 (二)/白依璇

/Tiếng Trung cơ bản 2 

仁37-【仁愛樓：3F】/ 

必修 

華語輔導課/和聶/ 

Lớp phụ đạo Tiếng Trung 

仁45-【仁愛樓：4F】 

選修 

基礎華語文 (二)/鄭倖朱/ 

/Tiếng Trung cơ bản 2 

仁45-【仁愛樓：4F】/

必修 

基礎華語文 (二)/白依璇/ 

Tiếng Trung cơ bản 2 

  仁37-【仁愛樓：3F】/

必修 

03 

10:10 

│ 

11:00 

智慧飲食生活/楊智凱/ 

Lối sống ẩm thực thông 
minh 

定一-5F-電腦教室5-1-

【定一樓：5F】/必修 

基礎華語文 (二)/白依璇/ 

Tiếng Trung cơ bản 2 

仁37-【仁愛樓：3F】/ 

必修 

國際禮儀/徐雯珊/  
Nghi thức quốc tế 

定一-4F-餐飲營運模擬

實驗室-【定一樓：4F】

選修 

基礎華語文 (二)/鄭倖朱/ 
/Tiếng Trung cơ bản 2 
仁45-【仁愛樓：4F】/

必修 

基礎華語文 (二)/白依璇/ 

Tiếng Trung cơ bản 2 

仁37-【仁愛樓：3F】/

必修 

04 

11:10 

│  

12:00 

智慧飲食生活/楊智凱/ 

Lối sống ẩm thực thông 
minh 

定一-5F-電腦教室5-1-

【定一樓：5F】/必修 

基礎華語文 (二)/白依璇/ 

Tiếng Trung cơ bản 2 

仁37-【仁愛樓：3F】/ 

必修 

國際禮儀/徐雯珊/ 

Nghi thức quốc tế 

定一-4F-餐飲營運模擬

實驗室-【定一樓：4F】

選修 

基礎華語文 (二)/鄭倖朱/ 
/Tiếng Trung cơ bản 2 
仁45-【仁愛樓：4F】/

必修 

基礎華語文 (二)/白依璇/ 

Tiếng Trung cơ bản 2 

仁37-【仁愛樓：3F】/

必修 

05 

13:10 

│  

14:00 

 

蔬果雕刻與刀工技術/ 

曹瑞朋/ 

Kỹ thuật điêu khắc rau củ 
quả và kỹ năng dùng dao 
學院-1F-智慧咖啡廳-
【學院樓：1F】/選修 

中式宴會料理/王添滿/ 
Ẩm thực tiệc Trung Hoa 

學院-1F-中餐廚藝檢定

教室-【學院樓：1F】/

必修 

ESG化學新生活/柯秀卿/ 

Cuộc sống mới theo xu 
hướng ESG 

仁48-【仁愛樓：4F】/ 

選修 

中式麵食與點心/李又貞/ 

Mì và điểm tâm Trung 

Hoa 

學院-3F-西式美食料理

教室-【學院樓：3F】/

選修 

06 

14:10 

│ 

 15:00 

 

蔬果雕刻與刀工技術/ 

曹瑞朋/ 

Kỹ thuật điêu khắc rau củ 
quả và kỹ năng dùng dao 
學院-1F-智慧咖啡廳-
【學院樓：1F】/選修 

中式宴會料理/王添滿/ 

Ẩm thực tiệc Trung Hoa

學院-1F-中餐廚藝檢定

教室-【學院樓：1F】/

必修 

ESG化學新生活/柯秀卿 

Cuộc sống mới theo xu 
hướng ESG 

/仁48-【仁愛樓：4F】/
選修 

中式麵食與點心/李又貞/ 

Mì và điểm tâm Trung 

Hoa 

學院-3F-西式美食料理

教室-【學院樓：3F】/

選修 

07 

15:10 

│  

16:00 

 

蔬果雕刻與刀工技術 

/曹瑞朋/ 

Kỹ thuật điêu khắc rau củ 
quả và kỹ năng dùng dao 
學院-1F-智慧咖啡廳-
【學院樓：1F】/選修 

中式宴會料理/王添滿/ 

Ẩm thực tiệc Trung Hoa

學院-1F-中餐廚藝檢定

教室-【學院樓：1F】/

必修 

 

中式麵食與點心/李又貞/ 

Mì và điểm tâm Trung 

Hoa 

學院-3F-西式美食料理

教室-【學院樓：3F】/

選修 

08 

16:10 

│  

17:00 

     


